	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI


Đề kiểm tra gồm có 04 trang
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2022 - 2023

Môn VẬT LÝ – Khối: 12 

Thời gian: 50 phút

(Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên thí sinh:…………………………………  Số báo danh:…………….

Câu 1: Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 2,65.10-11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của các êlectron khi thoát ra khỏi bề mặt catốt. Biết c = 3.108 m/s ; e = 1,6.10–19 C;            h = 6,625.10–34 J.s,; Điện áp cực đại giữa hai cực của ống là…
	A. 46 875 V.
	B. 15 625 V
	C. 4 687,5 V
	D. 1 562,5 V


         Câu 2: Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng λ. Biết hằng số Plank là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c; Lượng tử năng lượng của ánh sáng này được xác định bởi...
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Câu 3: Linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong?

	A. Quang điện trở.
	B. Đèn LED.
	C. Máy phát điện.
	D. Nhiệt điện trở.


Câu 4: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật có bản chất khác nhau thì…

	A. giống nhau nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.

	B. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

	C. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ

	D. giống nhau nếu hai vật có nhiệt độ bằng nhau.


Câu 5: Hiện tượng phát sáng nào sau đây không phải là hiện tượng quang - phát quang?
	A. Đầu cọc chỉ giới hạn đường được sơn màu đỏ hoặc vàng

	B. Đèn ống thông dụng.

	C. Viên dạ minh châu (ngọc phát sáng trong bóng tối)

	D. Con đom đóm.


Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khi ánh sáng có bước sóng λ1 thì khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i1, khi ánh sáng có bước sóng 
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Câu 7: Điều nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

	A. Hiện tượng phóng xạ của một chất sẽ xảy ra nhanh hơn nếu cung cấp cho nó một nhiệt độ cao.

	B. Hiện tượng phóng xạ là một quá trình có tính tự phát, không điều khiển được.

	C. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.

	D. Hiện tượng phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.


Câu 8: Độ hụt khối của một hạt nhân 
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được xác định bởi công thức :
	A. Δm = mX – ZmP – Nmn
	B. Δm = ZmP+Amn – mX.

	C. Δm = Zmp + ( A– Z)mn – mX.
	D. Δm = ZmP + (A+Z) mn – mX.


Câu 9: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

	A. Tính định hướng
	B. Cường độ lớn
	C. Tính đơn sắc
	D. Công suất lớn


Câu 10: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 1,88 μm. Lấy c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh sáng có tần số nhỏ nhất là….
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Câu 11: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn…

	A. cùng cường độ.
	B. cùng màu sắc.
	C. kết hợp.
	D. đơn sắc.


Câu 12: Chọn phát biểu sai khi nói về lực hạt nhân ?
	A. Lực hạt nhân có tác dụng liên kết các nuclôn với nhau.

	B. Lực hạt nhân phụ thuộc vào điện tích của các nuclôn.

	C. Lực hạt nhân có bán kính tác dụng khoảng 10-15 m.

	D. Lực hạt nhân có cường độ rất lớn so với lực điện từ và lực hấp dẫn.


Câu 13: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 9C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là…
	A. f2 = 3f1.
	B. f2 = f1/9.
	C. f2 = 9f1.
	D. f2 = f1/3.


Câu 14: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

	A. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

	B. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.

	C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.

	D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.


Câu 15: Hạt nhân  
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	A. 5 prôtôn và 6 nơtrôn.
	B. 6 prôtôn và 7 nơtrôn.

	C. 7 prôtôn và 6 nơtrôn.
	D. 6 prôtôn và 8 nơtrôn.


Câu 16: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh sáng kích thích có năng lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó…

	A. phát ra một phôtôn khác có năng lượng nhỏ hơn ε do mất mát năng lượng.

	B. phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.

	C. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.

	D. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng nhỏ hơn ε do có mất mát năng lượng.


   Câu 17: Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím là...

	A. ánh sáng vàng
	B. ánh sáng tím
	C. ánh sáng lam.
	D. ánh sáng đỏ


Câu 18: Thông tin nào đây là sai khi nói về các quỹ đạo dừng?

	A. Quỹ đạo có bán kính r0 ứng với mức năng lượng thấp nhất.

	B. Quỹ đạo M có bán kính 9r0.

	C. Quỹ đạo O có bán kính 36r0.

	D. Không có quỹ đạo nào có bán kính 8r0.


Câu 19: Chọn câu sai. Tia tử ngoại...
	A. làm iôn hóa không khí.
	B. không tác dụng lên kính ảnh.

	C. kích thích một số chất phát quang.
	D. gây ra những phản ứng quang hóa.


Câu 20: Bình thường, nguyên tử luôn ở trạng thái dừng sao cho năng lượng của nó có giá trị…

	A. cao nhất
	B. thấp nhất
	C. bất kì.
	D. bằng không


Câu 21: Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ ?
	A. Ánh sáng từ bút thử điện.
B. Ánh sáng từ chiếc nhẫn nung đỏ.

	C. Ánh sáng của Mặt Trời thu được trên Trái Đất.
D. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn nóng sáng.


Câu 22: Người ta không thấy có êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng có bước sóng xác định là vì…

	A. bước sóng của ánh sáng kích thích lớn hơn giới hạn quang điện.

	B. kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.

	C. công thoát êlectron nhỏ so với năng lượng của phôton.

	D. chùm sáng có cường độ quá nhỏ.


Câu 23: Chọn câu đúng.

	A. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

	B. Tia X được tạo ra từ ống Cu-lít-giơ.

	C. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

	D. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.


Câu 24: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hoà theo thời gian...
	A. với cùng biên độ.
	B. với cùng tần số.

	C. luôn cùng pha nhau.
	D. luôn ngược pha nhau.


Câu 25: Bán kính hạt nhân 
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bao nhiêu lần ? Biết công thức về bán kính hạt nhân R = 1,23.10-15A1/3 m.

	A. 2,76 lần.
	B. 1,55 lần.
	C. 3,15 lần.
	D. 1,97 lần.


Câu 26: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì ...
	A. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

	B. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

	C. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

	D. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.


Câu 27: Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

	A. Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

	B. Tia laze có tính đơn sắc cao, tính định hướng cao và cường độ lớn.

	C. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ 3.108 m/s dọc theo tia sáng.

	D. Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện.


Câu 28: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.

	B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

	C. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.

	D. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau.


Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bởi khe Young, biết hai khe cách nhau 1,5 mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát bằng 1,2 m; Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng  λ = 0,72 μm. Gọi M, N là hai điểm nằm ở hai bên vân sáng trung tâm và có khoảng cách đến vân sáng trung tâm lần lượt là 0,7 mm và 3,65 mm. Số vân sáng trong khoảng giữa M và N (không kể M và N) là…
	A. 6
	B. 8
	C. 10
	D. 9


Câu 30: Cho hạt nhân nguyên tử Liti 
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có khối lượng 7,0160 u. Cho biết mP = 1,0073 u;           mn = 1,0087 u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Liti bằng…

	A. 541,6 MeV.
	B. 5,516 MeV.
	C. 5,341 MeV.
	D. 5,416 MeV.


Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân sau: 
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Câu 32: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 µm với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60 µm với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là…
	A. 20/9.
	B. 1.
	C. 3/4.
	D. 2.


Câu 33: Xét ba mức năng lượng EK < EL < EM của nguyên tử hiđrô. Cho biết EL – EK > EM – EL. Xét ba vạch quang phổ (ba bức xạ đơn sắc) ứng với ba sự chuyển mức năng lượng như sau: Vạch [image: image26.wmf]LK
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ứng với sự chuyển từ EL[image: image27.wmf]®
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ứng với sự chuyển từ EM[image: image29.wmf]®
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ứng với sự chuyển từ EM[image: image31.wmf]®

 EK.  Hãy chọn cách sắp xếp đúng:
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Câu 34: Cho hạt prôtôn có động năng Kp = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia gamma. Cho biết: mn = 1,0073 u; m( = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u; 1 u = 931 MeV/c2  = 1,66.10-27 kg. Động năng của mỗi hạt mới sinh ra bằng…

	A. 8,7049 MeV.
	B. 7,8049 MeV.
	C. 9,6049 MeV.
	D. 0,9000 MeV.


Câu 35: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gian 10 ngày có 3/4 số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã; Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ này là…

	A. 20 ngày
	B. 7,5 ngày
	C. 5 ngày
	D. 2,5 ngày


Câu 36: Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng λ0/4 vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là…
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Câu 37: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: [image: image49.wmf]n
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. Biết độ hụt khối của hạt nhân D là [image: image50.wmf]D
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 = 0,0024 u và của hạt nhân X là [image: image51.wmf]X
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 = 0,0083 u. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng? Cho 1 u = 931,5 MeV/c2
	A. Thu năng lượng là 3,2603 MeV.
	B. Toả năng lượng là 4,2401 MeV.

	C. Toả năng lượng là 3,2603 MeV.
	D. Thu năng lượng là 4,2401 MeV.


Câu 38: Hạt nhân 
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 với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 mg 
[image: image54.wmf]U
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 và 2,135 mg 
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. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 
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. Tuổi của khối đá hiện nay có giá trị gần đúng là...
	A. gần 2,5.106 năm.
	B. gần 3,4.107 năm.
	C. gần 3.108 năm.
	D. gần 6.109 năm.


Câu 39: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Biết h = 6,625.10–34 J.s, c = 3.108 m/s, 1 eV = 1,6.10–19 J. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng...
	A. 0,654.10-6 m.
	B. 0,654.10-5 m.
	C. 0,654.10-4 m.
	D. 0,654.10-7 m.


Câu 40: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m, bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm λ = 0,6 µm. Vân tối thứ 4 cách vân trung tâm một khoảng…

	A. 4,8 mm
	B. 6,6 mm
	C. 3,6 mm
	D. 4,2 mm
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